
 

 

LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ 

VIỆT NAM 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

LỊCH THI ĐẤU GIẢI FUTSAL HDBank VÔ ĐỊCH QUỐC GIA 2021 
(Kèm theo Thông báo số:            /LĐBĐVN-TCTĐ ngày      tháng     năm 2021  

của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam) 

 

Lượt đi: Từ ngày 09/4 – 30/4/2021; Địa điểm: NTĐ TDTT tỉnh Đắk Lắk, TP. Buôn Ma Thuột; 

Lượt về: Từ ngày 05/7 – 26/7/2021; Địa điểm: Dự kiến tại Thành phố Cần Thơ. 

 

Lượt Ngày Giờ MT Đội - Đội MT Giờ Ngày Lượt 

I 

9/4 

12h45 T16 Thái Sơn Bắc - Thái Sơn Nam T61 12h45 

05/7 

X 

14h30  Lễ khai mạc   

15h30 T17 Sanvinest Khánh Hòa - HGK Đắk Lắk T62 15h00 

17h45 T18 Quảng Nam - Zetbit Sài Gòn FC T63 17h15 

10/4 
15h00 T19 Tân Hiệp Hưng - Cao Bằng T64 15h00 

06/7 
17h15 T20 Sahako - Hiếu Hoa Đà Nẵng T65 17h15 

II 

11/4 
15h00 T21 HGK Đắk Lắk - Thái Sơn Bắc T66 15h00 

07/7 

XI 

17h15 T22 Sanvinest Khánh Hòa - Quảng Nam T67 17h15 

12/4 

12h45 T23 Cao Bằng - Thái Sơn Nam T68 12h45 

08/7 15h00 T24 Hiếu Hoa Đà Nẵng - Tân Hiệp Hưng T69 15h00 

17h15 T25 Zetbit Sài Gòn FC - Sahako T70 17h15 

III 

14/4 

12h45 T26 HGK Đắk Lắk - Quảng Nam T71 12h45 

10/7 

XII 

15h00 T27 Thái Sơn Nam - Sanvinest Khánh Hòa T72 15h00 

17h15 T28 Thái Sơn Bắc - Tân Hiệp Hưng T73 17h15 

15/4 
15h00 T29 Hiếu Hoa Đà Nẵng - Zetbit Sài Gòn FC T74 15h00 

11/7 
17h15 T30 Cao Bằng - Sahako T75 17h15 

IV 

16/4 
15h00 T31 Quảng Nam - Thái Sơn Bắc T76 15h00 

12/7 

XIII 

17h15 T32 Thái Sơn Nam - HGK Đắk Lắk T77 17h15 

17/4 

12h45 T33 Sahako - Sanvinest Khánh Hòa T78 12h45 

13/7 15h00 T34 Zetbit Sài Gòn FC - Tân Hiệp Hưng T79 15h00 

17h15 T35 Cao Bằng - Hiếu Hoa Đà Nẵng T80 17h15 

V 

19/4 
15h00 T36 Thái Sơn Bắc - Sanvinest Khánh Hòa T81 15h00 

15/7 

XIV 

17h15 T37 Quảng Nam - Thái Sơn Nam T82 17h15 

20/4 

12h45 T38 HGK Đắk Lắk - Hiếu Hoa Đà Nẵng T83 12h45 

16/7 15h00 T39 Tân Hiệp Hưng - Sahako T84 15h00 

17h15 T40 Zetbit Sài Gòn FC - Cao Bằng T85 17h15 



 

 

VI 

22/4 

12h45 T41 Thái Sơn Bắc - Zetbit Sài Gòn FC T86 12h45 

18/7 

XV 

15h00 T42 Thái Sơn Nam - Tân Hiệp Hưng T87 15h00 

17h15 T43 Sanvinest Khánh Hòa - Cao Bằng T88 17h15 

23/4 
15h00 T44 HGK Đắk Lắk - Sahako T89 15h00 

19/7 
17h15 T45 Quảng Nam - Hiếu Hoa Đà Nẵng T90 17h15 

VII 

24/4 
15h00 T46 Cao Bằng - Thái Sơn Bắc T91 15h00 

20/7 

XVI 

17h15 T47 Zetbit Sài Gòn FC - Thái Sơn Nam T92 17h15 

25/4 

12h45 T48 Hiếu Hoa Đà Nẵng - Sanvinest Khánh Hòa T93 12h45 

21/7 15h00 T49 Tân Hiệp Hưng - HGK Đắk Lắk T94 15h00 

17h15 T50 Sahako - Quảng Nam T95 17h15 

VIII 

27/4 
15h00 T51 Thái Sơn Bắc - Sahako T96 15h00 

23/7 

XVII 

17h15 T52 Thái Sơn Nam - Hiếu Hoa Đà Nẵng T97 17h15 

28/4 

12h45 T53 Sanvinest Khánh Hòa - Zetbit Sài Gòn FC T98 12h45 

24/7 15h00 T54 HGK Đắk Lắk - Cao Bằng T99 15h00 

17h15 T55 Quảng Nam - Tân Hiệp Hưng T100 17h15 

IX 

29/4 
15h00 T56 Hiếu Hoa Đà Nẵng - Thái Sơn Bắc T101 15h00 

25/7 

XVIII 

17h15 T57 Sahako - Thái Sơn Nam T102 17h15 

30/4 

12h45 T58 Tân Hiệp Hưng - Sanvinest Khánh Hòa T103 12h45 

26/7 15h00 T59 Zetbit Sài Gòn FC - HGK Đắk Lắk T104 15h00 

17h15 T60 Cao Bằng - Quảng Nam T105 17h15 

   Lễ bế mạc    

 
 


